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          Câu 1: (4.0 điểm)
    
Một cột đồng chất  có trọng lượng P = 50N chiều dài 2a  = 2m  được chôn thẳng đứng 
( ngàm ) cột chịu tác dụng lực nằm ngang véctơ lực F = 80N đặt tại O và ngẫu lực 
m = 100Nm như hình vẽ. Tìm phản lực tại ngàm O.
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Hình 1
          Câu 2: ( 3.0 điểm)
Cho hệ gồm P1, P2, P3, P4 tác dụng lên hình lập phương có cạnh là a như hình 2. Biết P1 = 10kN, P2 =  kN. P3 = kN, P4 = 2 kN, a = 10 cm.
a. Xác định hình chiếu của các lực lên trên các trục tọa độ
b. Xác định momen của các lực lên trên các trục tọa độ

[image: ]
Hình 2
Câu 3: (3.0 điểm)
  Cho dầm AB có kích thước và chịu lực như hình 3. Xác định các phản lực tại A và B
   Biết F = 100N , a = 1m .  
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Hình 3
--------Hết---------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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	- Cột đồng chất sẽ cân bằng dưới tác dụng của hệ lực sau :
                     (  ,  0 , ,, )  0  
	0.25

	
	
	Phư   Phương trình cân bằng dạng 1 
              Fx = X0 + F = 0   ( 1 )
              Fy = Y0 - P = 0   ( 2 )
              (  ) =  - m - 2Fa = 0 ( 3 )
- Giải các phương trình (2), (3) trên ta được :
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	X0  = - F = - 80N  
	0.5

	
	
	Y0 = P = 50N
	0.5

	
	
	 = m + 2Fa = 100 + 160 = 260Nm
	0.5

	
	
	Nhận xét : Ta thấy   X0 =  - 80N   < 0 , vậy chiều đúng của  X0 là chiều ngược lại.
	0.25

	Tổng cộng
	4,0

	2
	a





b




	=  = P3 + P4 cos 450 = 5 + 2 = 6 kN
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	Tổng cộng
	      3.0
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- Dầm AB  sẽ cân bằng  dưới tác dụng của hệ lực  sau :

                   (   ,  A ,  , B  )  0  
 - Phương trình cân bằng dạng 1
          Fx = XA  = 0      ( 1 )
          Fy = YA - F + NB  =  0   ( 2 )
          mA (  ) =  1a.F + 2a .NB  = 0  (  3 )
- Giải các phương trình (2) , (3) trên ta được 
[bookmark: _GoBack]         




         YA = F - NB  = 100 + 50 = 150 N
 Nhận xét : Các kết quả trên nhận được  NB < 0 .Vậy chiều đúng của NB  có chiều ngược lại





 













= 0 ; 
a. Điều kiện thu về một ngẫu lực
Chỉ cần đưa thêm điều kiện : 
b. Điều kiện để hệ lực thu về một lực 
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	XA  = 0  ;  NB   = -  = -  = - 50 N      
YA = F - NB  = 100 + 50 = 150 N
Nhận xét : Các kết quả trên nhận được  NB < 0 .Vậy chiều đúng của NB  có chiều ngược lại.
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